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NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều về của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;
Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo (sau đây gọi là Nghị định số 181/2013/NĐ-CP):
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 13: 
“Điều 13. Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

1. Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là việc  các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử (bao gồm cả các trang thông tin điện tử được thiết kế dưới hình thức ứng dụng) kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho người sử dụng tại Việt Nam, có phát sinh doanh thu tại Việt Nam. 
2. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo, quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế.
3. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ quy định sau:
a) Thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, gồm:

- Tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo; địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ;  

- Đầu mối liên hệ của tổ chức, cá nhân nước ngoài và đầu mối liên hệ tại Việt Nam bao gồm: tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ email, điện thoại liên hệ. 

Hình thức thông báo: Gửi thông báo trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua môi trường mạng. 
b) Chịu trách nhiệm kiểm tra sản phẩm quảng cáo được cung cấp trên hệ thống của mình, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về quảng cáo; không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng; 

c) Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 1, Nghị định này; cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu;

d) Có giải pháp để người phát hành quảng cáo, người quảng cáo tại Việt Nam có thể kiểm soát và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm quy định pháp luật Việt Nam trên hệ thống cung cấp dịch vụ.
4. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo khi tham gia giao kết hợp đồng với tổ chức, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước và xuyên biên giới có quyền và nghĩa vụ:

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng; 

b) Kiểm tra, loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo;   

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng; 
b) Kiểm tra, loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo;   

5. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 14: 

“Điều 14. Nguyên tắc và biện pháp xử lý vi phạm đối với hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới 
1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định các thông tin vi phạm cần gỡ bỏ hoặc ngăn chặn.

 Bộ Thông tin và Truyền thông là đầu mối liên hệ, gửi yêu cầu xử lý quảng cáo vi phạm bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử cho tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới; 

Sau khi nhận được yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, trong thời gian 48(bốn mươi tám) giờ, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới thực hiện việc xử lý quảng cáo theo yêu cầu; 

Sau thời hạn nêu trên, nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài không xử lý quảng cáo vi phạm theo yêu cầu mà không có lý do chính đáng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực thi các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc phát tán quảng cáo vi phạm.

2. Khi phát hiện quảng cáo có nội dung vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Quảng cáo, Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Việt Nam, cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam có quyền thực thi các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn quảng cáo vi phạm không được cung cấp tới người sử dụng tại Việt Nam; 

Biện pháp ngăn chặn chỉ được gỡ bỏ sau khi các quảng cáo vi phạm đã được tổ chức, cá nhân nước ngoài xử lý theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 15: 

“Điều 15. Báo cáo định kỳ

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam (bao gồm: người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, người phát hành quảng cáo), thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm (vào trước ngày 15 tháng 12) hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. 
Báo cáo được gửi qua một trong các hình thức: gửi thông báo trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua môi trường mạng.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm ….

2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và phối hợp các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG






Nguyễn Xuân Phúc


 Mẫu số 1, ban hành kèm theo Nghị định số   /2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
	                 , ngày    tháng    năm


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO XUYÊN BIÊN GIỚI TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: .............................................
I. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:

2. Mã số doanh nghiệp (nếu có):

3. Thông tin liên hệ tại Việt Nam: Địa chỉ trụ sở, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử.

4. Loại hình kinh doanh 

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới: (
- Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước có hợp tác với tổ chức, cá nhân  nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới: (
- Người phát hành quảng cáo: (
II. Báo cáo hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam:

1. Doanh thu dịch vụ quảng cáo có phát sinh doanh thu tại Việt Nam (đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới)

2. Doanh thu dịch vụ quảng cáo thực hiện với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới

2. Số lượng khách hàng tại Việt Nam.

3. Thực hiện nghĩa vụ về thuế.

4. Số lượng quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam bị gỡ bỏ trong kỳ báo cáo. 
- Các vấn đề vướng mắc, phát sinh, (nếu có):

- Kiến nghị, đề xuất (nếu có): 

Trân trọng./.

	  

Nơi nhận:
- Như trên;
- …..
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


DỰ THẢO 1.2








� Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo xuyên biên giới đánh dấu lựa chọn vào ô theo loại hình kinh doanh đang thực hiện 





